LTTC: Hội thảo khoa học 2022

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION AND TRAINING - SITUATION AND SOLUTIONS
                                                TÓM TẮT
Từ khóa: Chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo, thực trạng, giải pháp, nguyên nhân.

Keyword:National Defense Education, quality, teaching, solution, reason.
Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới với những thay đổi mạnh mẽ, trong đó công cuộc chuyển đổi số rộng khắp trên mọi lĩnh vực, ở các quốc gia, dân tộc đóng vai trò nền tảng và là động lực chủ đạo. Bài viết khái quát về chuyển đổi số, chuyển đổi số trong giáo dục; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những yêu cầu đặt ra đối với chuyển đổi số trong giáo dục; một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục ở nước ta trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

SUMMARY
The world is entering a new era with drastic changes, in which the digital transformation in all fields, countries and ethnic groups plays a fundamental role and is the main driving force. General articles on digital transformation, digital transformation in education; the fourth industrial revolution and requirements for digital transformation in education; a number of key solutions to improve the effectiveness of digital transformation in education in our country before the impact of the current fourth industrial revolution.
1. Đặt vấn đề:

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay.

Trên thế giới nhiều quốc gia đã và đang triển khai các chiến lược quốc gia về chuyển đổi số như tại Anh, Úc, Đan Mạch …Nội dung chuyển đổi số rất rộng và đa dạng nhưng có chung một số nội dung chính gồm chính phủ số (như dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở), kinh tế số (như tài chính số, thương mại điện tử), xã hội số (như giáo dục, y tế, văn hóa) và chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm (như nông nghiệp, du lịch, điện lực, giao thông). Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Việt Nam nói chung và ngành giáo dục đào tạo (GDĐT) nói riêng cũng không thể nằm ngoài xu thế chung của thế giới và phải thực hiện rất khẩn trương nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội mà cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mang lại. Bài viết phân tích một số nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong GDĐT, các yếu tố đảm bảo chuyển đổi số thành công, thực trạng hiện nay, kết quả đạt được và tồn tại, khó khăn, từ đó đề xuất một số giải pháp định hướng trong giai đoạn tới.

Nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
Trong lĩnh vực GDĐT, chuyển đổi số sẽ hỗ trợ đổi mới GDĐT theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời. Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IOT, Big Data, AI, SMAC (mạng xã hội - di động - phân tích dữ liệu lớn - điện toán đám mây) đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số. Theo đó, nhiều mô hình giáo dục thông minh đang được phát triển trên nền tảng ứng dụng  công nghệ thông tin; hỗ trợ đắc lực việc cá nhân hóa học tập (mỗi người học một giáo trình và một phương pháp học tập riêng không giống với người khác, việc này do các hệ thống CNTT thực hiện tự động); làm cho việc truy cập kho kiến thức khổng lồ trên môi trường mạng được nhanh chóng, dễ dàng; giúp việc tương tác giữa gia đình, nhà trường, giáo viên, học sinh gần như tức thời.
Chuyển đổi số trong GDĐT tập trung vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học (NCKH). Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các Công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ..) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành GDĐT một cách nhanh chóng, chính xác. Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo (cyber university).

Các điều kiện đảm bảo cho chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo
Trong GDĐT với khoảng 24 triệu giáo viên, học sinh, sinh viên
, để đảm bảo thành công chuyển đổi số trước tiên cần phải tuyên truyền, thống nhất, thông suốt về nhận thức trong toàn ngành, đến từng nhà trường, mỗi cá nhân. Nhận định chuyển đổi số là xu thế tất yếu của ngành, diễn ra với tốc độ rất nhanh, do đó cần có sự chuẩn bị, đầu tư xứng tầm, tạo sức mạnh cộng hưởng và quyết tâm cao.

Cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý phải được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số trong toàn ngành. Đó là các chính sách liên quan đến học liệu như sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả; liên quan đến chất lượng việc dạy học trên môi trường mạng như an toàn thông tin mạng; liên quan đến chính trị, tư tưởng, đạo đức người dạy, người học như bảo vệ thông tin cá nhân, an ninh thông tin trên môi trường mạng; và các quy định liên quan đến điều kiện tổ chức dạy - học trên mạng, kiểm định chất lượng, tính pháp lý và công nhận kết quả khi dạy - học trực tuyến.

Nền tảng hạ tầng CNTT, cơ sở vật chất cơ bản phải được trang bị đồng bộ trong toàn ngành giáo dục đảm bảo việc quản lý, dạy - học có thể được thực hiện một cách bình đẳng giữa các địa phương, nhà trường có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khác nhau; đảm bảo môi trường mạng thông suốt, ổn định, an toàn thông tin. Thực hiện việc này cần huy động được các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ trang thiết bị đầu cuối và tham gia cung cấp các hệ thống, giải pháp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Cuối cùng cần bồi dưỡng được đội ngũ nhân lực (cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, học sinh sinh viên) có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trước hết là kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công việc dạy - học.

2. Thực trạng chuyển đổi số trong nhà trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Đến nay, toàn ngành giáo dục nói chung và trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng đã chủ trương, xác định ứng dụng CNTT là 1 trong  9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, hỗ trợ đổi mới dạy - học, nghiên cứu khoa học triển khai trong toàn ngành. Hàng loạt chính sách thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục được ban hành, dần hoàn thiện hành lang pháp lý như các quy định ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng, quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học, quy định quản lý, vận hành sử dụng hệ thống CSDL toàn ngành, mô hình ứng dụng CNTT trong trường Cao đẳng ; Đại học , chuẩn dữ liệu kết nối; hướng dẫn nhiệm vụ CNNT cho khối đại học, Cao đẳng hàng năm và nhiều văn bản chuyển đổi số của cách mạng công nghệ 4.0.
Với sự phát triển thế mạnh của nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng 4.0 là một giai đoạn mở ra nhiều trang sử mới, một con thuyền mới đưa thương hiệu con thuyền Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM vang xa trong nước và trong khu vực Asean.

Từ khi Ban giám hiệu “ mới” nói chung và nhà giáo ưu tú, TS. Phạm Hữu Lộc nói riêng tiếp quản ngôi trường, ngôi trường mở ra nhiều trang sử mới, nhiều kỳ tích mới và nhiều bất ngờ mới. Với vai trò trọng trách lớn lao nhà giáo ưu tú, TS. Phạm Hữu Lộc  quyết tâm xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM là một trong những trường công lập chất lượng cao của thành phố và trong khu vực, đào tạo đa cấp, đa ngành với nhiều loại hình đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại chất lượng cao, môi trường giáo dục an toàn, lành lạnh, hình thành văn hoá Nhà trường với các giá trị cốt lõi: “ Nhân Văn – Sáng Tạo – Phát Triển - Bền Vững ’’. 

Trong chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019 – 2020 và tầm nhìn đến 2025, Nhà trường cải tiến chất lượng xây dựng trường Cao đẳng thông minh, chương trình đào tạo theo mô hình tiên tiến và theo định hướng giáo dục nghề nghiệp mở và linh hoạt, tiến đến xây dựng môi trường học tập xanh, hiện đại với đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên đạt chuẩn cũng như tích cực tăng cường sự hợp tác với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0. và tiến đến xây dựng trường Đại học Lý Tự Trọng Tp.HCM.
3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số cho giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

Để phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM theo hướng tiên tiến hiện đại, bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số như hiện nay theo tôi cần thực hiện một số giải pháp sau: 


Thứ nhất: Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM thành một trường chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, chú trọng nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo khoa học cho giáo viên viết bài tham dự, tạo môi trường làm việc hiện đại, thân thiện…

        Thứ hai: Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn chất lượng cao, hiểu biết sâu rộng trên mọi lĩnh vực, các chuyên gia, các nhà khoa học về giáo dục, tuyển chọn đội ngũ giảng viên phải đảm bảo chất lượng nhất là đảm bảo chuyên môn phù hợp với chuyên ngành của từng khoa, giảng viên biết ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tiếng Anh vào công tác giảng dạy, giảng dạy theo hướng hiện đại, đào tạo theo nhu cầu xã hội, lấy  sinh viên làm trung tâm, giáo án của mỗi giảng viên luôn đề cập đến tính thời sự, để đáp ứng bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đáp ứng sự phát triển của nhà trường trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế.


Thứ ba: Liên kết đào tạo với các trường có chất lượng cao: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ Thuật... tổ chức cho giảng viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với các trường Đại học, Cao đẳng ở các nước bạn như Singapore, Hàn Quốc .... vì sự phát triển của nhà trường trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0.


 Thứ tư: Nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ công tác giảng dạy: các xưởng thực hành. Hệ thống máy tính có nối mạng Internet, bảng tương tác, bục giảng thông minh, máy tính bảng cá nhân cho sinh viên, hệ thống các phần mềm dạy và học, hệ thống các phần mềm quản lý, hệ thống camera và điều khiển các hoạt động của nhà trường, các ứng dụng dạy học trực tuyến, phòng học tương tác thực, tương tác ảo, thư viện thông minh, câu lạc bộ tiếng Anh.


Thứ năm: Bộ môn giáo dục thể chất ( GDTC ) thường xuyên cập nhật các phương pháp dạy học với tinh thần chủ đạo “ Sinh viên là trung tâm, giảng viên luôn đưa ra các bài tập mới để sinh viên tự tập luyện mọi lúc mọi nơi thông qua phương pháp chuyển đổi số trên internet, youtube…..những bài tập này khi không có giảng viên, sinh viên có thể ứng dụng công nghệ số thông qua youtube và thực hiện các bài tập thể lực như gập bụng, nâng cao đùi, plan… để sinh viên tăng cường thể lực và có thể lực cường tráng để học tập tốt hơn. Ngoài ra các giảng viên trong bộ môn GDTC luôn luôn cập nhật các điều lệ, điều luật thi đấu các môn thể thao mới nhất để truyền đạt cho sinh viên nắm vững các luật thi đấu và cập nhật những kiến thức mới nhất. 

Môn học GDTC là môn học đặc thù, có tính khô khan, nhiều sinh viên hiện nay chưa chú trọng về thể thao học đường, đa số sinh viên lười vận động, e ngại, không thích học môn GDTC là do các em lười vận động, béo phì …. Hiện nay đa số các em chú trọng rất nhiều về không gian mạng, trò chơi điện tử, game …. Từ đó dẫn đến hệ luỵ lười vận động, không thích môn học GDTC. Đây là một thực trạng rất đau buồn cho xã hội, phụ huynh nói chung và môn học GDTC nói riêng.

Để môn học GDTC được sinh viên yêu thích tập luyện và đạt hiệu quả, người giảng viên phải thấu hiểu, thương yêu các em, xem các em như con của mình. Từ đó người thầy phân tích, truyền đạt đến các em để các em hiểu giá trị cốt lỗi của sức khoẻ, sức khoẻ bản thân, sức khoẻ thể thao học đường,từ đó các em mới ngộ ra giá trị sức khoẻ là gì? Không có sức khoẻ thì không làm gì được, là vô nghĩa..Vì vậy sức khỏe là giá trị quý nhất của mỗi con người. Có sức khỏe tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn và ngược lại. GDTC giúp sinh viên có được sức khỏe tốt, từ đó, có thể học tập tốt và tham gia các hoạt động ở nhà trường đạt hiệu quả cao hơn. GDTC góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dưỡng giúp các em trở thành con người có ích cho xã hội và có sức khoẻ học tập và lao động ngày càng tốt hơn.


     Thứ sáu: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cần sớm có lộ trình định hướng, xây dựng và phát triển thành trường Đại học Lý Tự Trọng TP.HCM đào tạo chất lượng cao có vị thế trong cả  nước và trong khu vực. 

4. Kết luận

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh phát triển giai đoạn từ nay đến 2025 trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 gồm: 

Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM thành một trường chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, chú trọng nghiên cứu khoa học;
Phát triển đội ngủ giảng viên có trình độ chuyên môn chất lượng cao, giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin, liên kết đào tạo với các trường có chất lượng cao. Nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ công tác giảng dạy, tăng thu nhập hàng tháng cho nhân viên người lao động. Trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV, gắn với xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố thông minh, tôi thấy đây là thời điểm phù hợp nhất để Ban Giám Hiệu nhà trường  Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM xây dựng và phát triển thành trường Đại học Lý Tự Trọng TP.HCM hiện đại.

Tài liệu tham khảo
1. Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
2. Nghị quyết của Chính phủ số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; số 36a/ NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.
3. Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
5. Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, NCKH góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2925".
6. Hồ sợ dự thảo Đề án chuyển đổi số Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ.
7. Chỉ thị, báo cáo tổng kết năm học và hướng dẫn nhiệm vụ CNTT các năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

�Tên bài không phản ánh đúng nội dung của bài


�Trong bài đề cập đến CĐS tại Trường CĐ LTTvà bộ môn  GDTC nhưng tóm tắt không có?


�Cần nêu rõ GDĐT tại Việt Nam


�Sao chép phần lớn từ � HYPERLINK "https://dhkthc.bocongan.gov.vn/TrangChu/tin-tuc/365-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-va-giai-phap.html" �https://dhkthc.bocongan.gov.vn/TrangChu/tin-tuc/365-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-va-giai-phap.html� 


�Xem lại trình bày 2 đoạn không thống nhất


�Không  khớp với chủ đề của bài


�Không liên quan đến tên bài, tóm tắt….


�Tác giả không nắm được thông tin về KH chiến lược của Trường? bây giờ không còn ở giai đoạn ‘cần sớm có  lộ trình” mà là trường đang thực hiện lộ trình này được hơn 3 năm rồi


�Kết luận chưa bám sát chủ đề của bài


�Tại sao viết chữ nghiêng hết? 
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